
THỜI KHÓA BIỂU LTK-2324V1 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 05-09-2023

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4

1 SHDC-Hoa SHDC-Huyền SHDC-Phước SHDC-X.Thảo SHDC-Ngôn SHDC-Phụng SHDC-T.Thảo SHDC-Vũ SHDC-Nga
2 SHL-Hoa SHL-Huyền SHL-Phước SHL-X.Thảo SHL-Ngôn SHL-Phụng SHL-T.Thảo SHL-Vũ SHL-Nga
3
4 TN-HN-Hoa GDĐP-Đ.Lâm Văn-N.Anh Toán-T.Trang KHTN-Hiền Toán-Ngôn Tin-Giang Văn-Thủy Văn-Phụng
5 Anh-T.Dung Nhạc-Đ.Lâm Văn-N.Anh Toán-T.Trang KHTN-Hiền Toán-Ngôn Tin-Giang GDĐP-Trinh Văn-Phụng

S

1 GDTC-Dương Toán-T.Trang Tin-B.Lâm Anh-Trinh Văn-N.Anh Văn-Phụng Anh-T.Thảo KHTN-Vũ Sử Địa-Nga
2 GDTC-Dương Toán-T.Trang Tin-B.Lâm Nhạc-Đ.Lâm Văn-N.Anh Văn-Phụng GDCD-Đào KHTN-Vũ Anh-Huyền
3
4
5

2

C

1 Anh-T.Dung Văn-An KHTN-Thùy GDCD-X.Thảo Công nghệ-Huy Nhạc-Đ.Lâm TN-HN-T.Thảo KHTN-Vũ Anh-Huyền
2 GDCD-X.Thảo Văn-An KHTN-Thùy Công nghệ-Huy Văn-N.Anh Anh-T.Thảo Công nghệ-Hải KHTN-Vũ Nhạc-Đ.Lâm
3
4 Công nghệ-Huy KHTN-Thùy Văn*-An Văn-N.Anh Mĩ thuật-Vân GDTC-Dương Nhạc-Đ.Lâm Công nghệ-Hải KHTN-Vũ
5 Mĩ thuật-Vân KHTN-Thùy Văn*-An Văn-N.Anh Anh-Trinh GDTC-Dương Anh-T.Thảo Anh-Huyền KHTN-Vũ

S

1 Văn-N.Anh Công nghệ-Huy Anh-T.Dung KHTN-Khanh KHTN-Hiền Văn-Phụng GDTC-Dương Nhạc-Đ.Lâm GDĐP-Trinh

2 Văn-N.Anh Anh-Huyền Mĩ thuật-Vân KHTN-Khanh KHTN-Hiền Văn-Phụng GDTC-Dương Văn-Thủy Công nghệ-Hải

3
4
5

3

C

1 GDĐP-Hoa Tin-B.Lâm Anh-T.Dung Sử Địa-Phước Toán-Ngôn Sử Địa-B.Hồng Anh-T.Thảo Tin-Giang Toán-Phong
2 Sử Địa-Hoa Tin-B.Lâm Nhạc-Đ.Lâm Sử Địa-Phước Toán-Ngôn Công nghệ-Hải GDĐP-T.Thảo Tin-Giang Toán-Phong
3
4 Toán-Phong Toán-T.Trang GDCD-X.Thảo GDTC-Dương Anh-Trinh Toán-Ngôn Sử Địa-B.Hồng Sử Địa-Nga Tin-Giang
5 Toán-Phong Toán-T.Trang Sử Địa-Phước GDTC-Dương GDCD-X.Thảo Toán-Ngôn Sử Địa-B.Hồng Anh-Huyền Tin-Giang

S

1 Tin-B.Lâm Anh-Huyền Sử Địa-Phước TN-HN-X.Thảo GDTC-Dương Anh-T.Thảo Toán-Ngôn Toán-T.Trang GDCD-Đào
2 Tin-B.Lâm GDCD-X.Thảo Sử Địa-Phước Anh-Trinh GDTC-Dương GDCD-Đào Toán-Ngôn Toán-T.Trang Anh-Huyền
3
4
5

4

C

1 Nhạc-Đ.Lâm Anh-Huyền KHTN-Thùy Mĩ thuật-Vân Sử Địa-Phước KHTN-Hiền Văn-Phụng GDTC-Dương Sử Địa-Nga
2 Anh-T.Dung Mĩ thuật-Vân KHTN-Thùy Văn-N.Anh Nhạc-Đ.Lâm KHTN-Hiền Văn-Phụng GDTC-Dương Sử Địa-Nga
3
4 Văn-N.Anh TN-HN-Huyền Toán-Chiến Sử Địa-Phước Anh-Trinh Sử Địa-B.Hồng KHTN-Hiền Toán-T.Trang Văn-Phụng
5 Văn-N.Anh Sử Địa-Hoa Toán-Chiến Anh-Trinh TN-HN-Ngôn Sử Địa-B.Hồng KHTN-Hiền Anh-Huyền Văn-Phụng

S

1 KHTN-Thùy GDTC-Dương GDĐP-T.Trang Tin-B.Lâm Văn-N.Anh TN-HN-Phụng Toán-Ngôn Sử Địa-Nga KHTN-Vũ
2 KHTN-Thùy GDTC-Dương Anh-T.Dung Tin-B.Lâm GDĐP-T.Trang Anh-T.Thảo Toán-Ngôn Sử Địa-Nga KHTN-Vũ
3
4
5

5

C

1 Sử Địa-Hoa Văn-An TN-HN-Phước GDĐP-X.Thảo Toán-Ngôn Mĩ thuật-Châu Sử Địa-B.Hồng Toán-T.Trang GDTC-Dương

2 Sử Địa-Hoa Văn-An Công nghệ-Huy Văn-N.Anh Toán-Ngôn GDĐP-B.Hồng Mĩ thuật-Châu TN-HN-Vũ GDTC-Dương

3
4 Toán-Phong KHTN-Thùy Toán-Chiến Toán-T.Trang Tin-B.Lâm Tin-Giang KHTN-Hiền Mĩ thuật-Châu TN-HN-Nga
5 Toán-Phong KHTN-Thùy Toán-Chiến Toán-T.Trang Tin-B.Lâm Tin-Giang KHTN-Hiền GDCD-Đào Mĩ thuật-Châu

S

1 KHTN-Thùy Sử Địa-Hoa GDTC-Dương KHTN-Khanh Sử Địa-Phước KHTN-Hiền Văn-Phụng Văn-Thủy Toán-Phong
2 KHTN-Thùy Sử Địa-Hoa GDTC-Dương KHTN-Khanh Sử Địa-Phước KHTN-Hiền Văn-Phụng Văn-Thủy Toán-Phong
3
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3

1 SHDC-Long SHDC-Phong SHDC-Minh SHDC-Đào SHDC-B.Hồng SHDC-Ý SHDC-Lan SHDC-Vân SHDC-T.Dung

2 SHL-Long SHL-Phong SHL-Minh SHL-Đào SHL-B.Hồng SHL-Ý SHL-Lan SHL-Vân SHL-T.Dung
3
4 Mĩ thuật-Châu TN-HN-Phong Công nghệ-Dân KHTN-Thùy Anh-T.Thảo KHTN-Khanh TinTC-B.Lâm Hóa-Long Toán-Chiến
5 Văn-Thủy Mĩ thuật-Châu Sử Địa-Hoa KHTN-Thùy Anh-T.Thảo KHTN-Khanh TinTC-B.Lâm Sinh-Lan Toán-Chiến

S

1 TN-HN-Long Toán-Phong Toán-Minh Văn-Thủy Nhạc-Đ.Lâm Sử Địa-B.Hồng GDCD-Đào Văn-Vân Lí-Khanh
2 Anh-Trinh Toán-Phong Toán-Minh Văn-Thủy Mĩ thuật-Vân Sử Địa-B.Hồng Hóa-Long Lí-Khanh Sử-Nga
3
4
5

2

C

1 GDTC-Dương KHTN-Long GDCD-Đào Anh-T.Linh Văn-T.Hồng Văn-Vân Địa-Huân Công nghệ-Dân Sinh-Lan
2 GDTC-Dương KHTN-Long Văn-Thủy Anh-T.Linh Văn-T.Hồng Văn-Vân NGLL-Lan Mĩ thuật-Vân NGLL-T.Dung

3
4 KHTN-Long Anh-Trinh Công nghệ-Dân Văn-Thủy Anh-T.Thảo GDCD-X.Thảo Lí-Khanh Anh-T.Linh GDTC-Thọ
5 KHTN-Long Văn-Thủy Anh-T.Linh Nhạc-Đ.Lâm GDCD-X.Thảo Công nghệ-Huy Sinh-Lan Lí-Khanh GDTC-Thọ

S

1 Công nghệ-Hải Văn-Thủy KHTN-Lan KHTN-Thùy KHTN-Long Mĩ thuật-Vân GDTC-Thọ Văn-Vân Hóa-Vũ
2 Anh-Trinh Nhạc-Đ.Lâm KHTN-Lan KHTN-Thùy KHTN-Long Anh-T.Thảo GDTC-Thọ Văn-Vân Anh-T.Dung
3
4
5

3

C

1 Toán-T.Trang GDTC-Dương Nhạc-Đ.Lâm Anh-T.Linh Công nghệ-Huy Toán-Ý Công nghệ-Dân Địa-Huân Mĩ thuật-Vân

2 Toán-T.Trang GDTC-Dương Mĩ thuật-Vân Công nghệ-Huy TN-HN-B.Hồng Toán-Ý Sử-Nga Anh-T.Linh GDCD-X.Thảo

3
4 GDCD-Đào Công nghệ-Hải Anh-T.Linh Mĩ thuật-Vân Toán-Minh GDTC-Thọ Toán-Ý TinTC-B.Lâm Địa-Dũng
5 Sử Địa-Nga Anh-Trinh Anh-T.Linh TN-HN-Đào Toán-Minh GDTC-Thọ Toán-Ý TinTC-B.Lâm Công nghệ-Dân

S

1 Anh-Trinh Sử Địa-Dũng Toán-Minh Sử Địa-Hoa Sử Địa-B.Hồng Tin-Giang Mĩ thuật-Vân Toán-Ý Toán-Chiến
2 Nhạc-Đ.Lâm GDĐP-Phong Toán-Minh Sử Địa-Hoa Sử Địa-B.Hồng Anh-T.Thảo Anh-T.Linh Toán-Ý Toán-Chiến
3
4
5

4

C

1 Tin-Giang Toán-Phong GDTC-Thọ Sử Địa-Hoa KHTN-Long Toán-Ý Địa-Huân Văn-Vân Hóa-Vũ
2 Tin-Giang Toán-Phong GDTC-Thọ Văn-Thủy KHTN-Long Toán-Ý Anh-T.Linh Văn-Vân Sinh-Lan
3
4 Văn-Thủy Tin-Giang KHTN-Lan Toán-Minh Văn-T.Hồng KHTN-Khanh Văn-Vân GDTC-Thọ Anh-T.Dung
5 Văn-Thủy Tin-Giang KHTN-Lan Toán-Minh Văn-T.Hồng KHTN-Khanh Văn-Vân GDTC-Thọ Địa-Dũng

S

1 GDĐP-Trinh Sử Địa-Dũng Văn-Thủy GDTC-Thọ Toán-Minh Anh-T.Thảo Văn-Vân Toán-Ý Lí-Khanh
2 Văn*-Phụng Anh-Trinh Văn-Thủy GDTC-Thọ Toán-Minh Nhạc-Đ.Lâm Văn-Vân Toán-Ý Văn-N.Anh
3
4
5

5

C

1 Sử Địa-Nga KHTN-Long Tin-Giang Công nghệ-Huy GDTC-Thọ Văn-Vân Sinh-Lan Địa-Huân TinTC-B.Lâm

2 Sử Địa-Nga KHTN-Long Văn-Thủy Tin-Giang GDTC-Thọ Văn-Vân Lí-Khanh Sinh-Lan TinTC-B.Lâm

3
4 KHTN-Long Văn-Thủy Sử Địa-Hoa Toán-Minh Công nghệ-Huy Sử Địa-B.Hồng Toán-Ý GDCD-Đào Văn-N.Anh
5 KHTN-Long Văn-Thủy Sử Địa-Hoa Toán-Minh Sử Địa-B.Hồng Công nghệ-Huy Toán-Ý Sử-Nga Văn-N.Anh

S

1 Toán-T.Trang Sử Địa-Dũng TN-HN-Minh GDCD-Đào Tin-Giang TN-HN-Ý Văn-Vân Hóa-Long Văn-N.Anh
2 Toán-T.Trang GDCD-Đào Hóa-Long NGLL-Vân Văn-N.Anh
3
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 9A4 9A5

1 SHDC-Dân SHDC-T.Linh

2 SHL-Dân SHL-T.Linh
3
4 Văn-T.Hồng Anh-T.Linh
5 Văn-T.Hồng Sử-Phước

S

1 Toán-Chiến Văn-T.Hồng
2 Toán-Chiến Văn-T.Hồng
3
4
5

2

C

1 Mĩ thuật-Vân GDTC-Thọ
2 Lí-Khanh GDTC-Thọ
3
4 Anh-T.Dung Văn-T.Hồng
5 Công nghệ-Dân Văn-T.Hồng

S

1 Văn-T.Hồng NGLL-T.Linh

2 Văn-T.Hồng Hóa-Vũ
3
4
5

3

C

1 GDCD-X.Thảo Toán-Chiến
2 NGLL-Dân Toán-Chiến
3
4 Toán-Chiến Công nghệ-Dân

5 Toán-Chiến Địa-Dũng

S

1 GDTC-Thọ Anh-T.Linh
2 GDTC-Thọ Mĩ thuật-Vân

3
4
5

4

C

1 Anh-T.Dung Văn-T.Hồng
2 Sử-Phước Hóa-Vũ
3
4 Địa-Dũng TinTC-B.Lâm

5 Hóa-Vũ TinTC-B.Lâm

S

1 Văn-T.Hồng Sinh-Hiền
2 Sinh-Hiền Lí-Khanh
3
4
5

5

C

1 Hóa-Vũ Sinh-Hiền
2 Sinh-Hiền GDCD-X.Thảo

3
4 Địa-Dũng Lí-Khanh
5 Lí-Khanh Địa-Dũng

S

1 TinTC-B.Lâm Toán-Chiến
2 TinTC-B.Lâm Toán-Chiến
3
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C


